
Tuần 15 (Từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2022)      Lớp 4A3 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

12/12 

Sáng 

1 57 Chào cờ 

Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm: Tiếp bước cha 

anh. Kỉ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

trên không 

 

2 29 Tập đọc Cánh diều tuổi thơ BGĐT, BP 

3 29 TATC END-OF-FIRST-TERM TEST  

4 71 Toán Chia hai số có tận cùng là chữ số 0 BGĐT, BP 

Chiều 

5 15 Lịch sử Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê BGĐT 

6 71 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức BGĐT, BN 

7 29 Tin học Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản  

8 15 GD STEM Dây bảo hiểm an toàn ( Tiết 1) BGĐT, DC 

Ba 

13/12 

Sáng 

1 29 LTVC MRVT: Đồ chơi - Trò chơi BGĐT, BP 

2 29 Tiếng Anh Unit 9: What are they doing? -  Lesson 3  

3 29 GDTC 
Bài 29: Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò 

chơi: “Thỏ nhảy” 
 

4 72 Toán Chia cho số có hai chữ số tr 81 BGĐT, BP 

Chiều 

5 15 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT 

6 29 Khoa học Bài 29:Tiết kiệm nước BGĐT, DC 

7 15 Kĩ thuật Bài 8: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn 
BGĐT,  

Bộ KT 

8 72 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức BGĐT, BN 

Tư 

14/12 

Sáng 

1 30 Tập đọc Tuổi Ngựa BGĐT, BP 

2 15 Âm nhạc 
Học bài hát tự chọn: Dành cho địa phương tự 

chọn hoặc bài hát trong phần phụ lục 
 

3 73 Toán Chia cho số có hai chữ số (tiếp) tr 82 BGĐT, BN 

4 29 Tập làm văn Luyện  tập miêu tả đồ vật BGĐT, BP 

Chiều 

5 30 TATC Unit 13: What are they doing?  

6 15 
Địa lí 

Bài 14: Hoạt động sản xuất của người dân ở 

đồng bằng Bắc Bộ (Tiếp theo) 

BGĐT, 

Tranh 

7 30 GDTC Bài 30: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung  

8 73 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức BGĐT, BN 

Năm 

15/12 

Sáng 

1 30 LTVC Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi BGĐT, BP 

2 74 Toán Luyện tập  BGĐT, BN 

3 15 Mĩ thuật CĐ6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân  

4 30 Tiếng Anh Unit 10: Where were you yesterday? - Lesson 1  

Chiều 

5 15 Chính tả Nghe – viết: Cánh diều tuổi thơ BGĐT 

6 15 Đạo đức Biết ơn thầy giáo, cô giáo (tiết 2) BGĐT, BN 

7 58 HĐNGCK GD NSTLVM- Bài 6 “Trò chuyện với bạn bè” BGĐT 

8 74 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức BGĐT, BN 

Sáu 

16/12 
Sáng 

1 30 Tập làm văn Quan sát đồ vật BGĐT, BP 

2 59 HĐTV  Đọc sách thư viện Sách,truyện 

3 30 Tin học Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản  

4 75 Toán Chia cho số có hai chữ số (tiếp) BGĐT, BP 



Chiều 

5 30 Khoa học  Bài 30:Làm thế nào để biết có không khí?  

6 75 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức BGĐT, BN 

7 60 HĐTT 
-Chủ điểm: Tìm hiểu về các vị anh hùng dân tộc 

- Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần 

BGĐT 

Sổ theo dõi 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 27 

 

 

 

 

 
 

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 


